
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h00 - 20h30 tối T3 - 5 - CN từ 07/05/2026 - 30/06/2026
Giảng viên: Th.S Hồ Ngọc Phượng

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 171A030569 Nguyễn Ý Nhi 16/09/1999 0354036549 nguyennhi88999@gmail.com
2 201A030083 Bùi Lê Thế Thiện 08/02/2001 0962864083 thethien0802@gmail.com
3 201A160064 Nguyễn Quang Trường Lâm 25/06/1999 0396666035 ltruonglam@gmail.com
4 211A010260 Lâm Thịnh 28/07/2003 0888189958 Lam896338@gmail.com
5 211A030458 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 11/08/2003 0975539714 ntruc1108@gmail.com
6 211A031186 Huỳnh Hữu Tín 30/06/2003 0702267548 huynhhuutin306@gmail.com
7 211A080047 Nguyễn Lê Hưng 23/11/2003 0867495177 nguyenlehungmusic@gmail.com
8 211A080195 Nguyễn Thị Huỳnh Giao 22/03/2003 0858817923 nguyenthihuynhgiao7923@gmail.com
9 211A230010 Đặng Hoàng Kim Phụng 20/02/2003 0764940091 Dangphung202@gmail.com
10 211A290055 Nguyễn Lê Thanh Thảo 16/05/2003 0916517877 Thaoy3110@gmail.com
11 221A010065 Nguyễn Phi Hưng 11/07/2004 0914939962 phihungnguyen1107@gmail.com
12 221A030099 Nguyễn Lê Thanh Duy 16/09/2004 0364113325 thanhduy09800@gmail.com
13 221A040314 Nguyễn Thị Ngọc Thuý 08/07/2004 0362951294 Dnangocthuy8724@gmail.com
14 221A040339 Trần Huỳnh Đông Nhi 01/01/2004 0816229341 thuynhnhi12@gmail.com
15 221A040438 Huỳnh Mai Thy 27/07/2004 0937477298 huynhmaithy277@gmail.com
16 221A050429 Trần Bích Trâm 10/09/2004 0394236315 trambt109@gmail.com
17 221A050599 Nguyễn Thị Ngọc Linh 18/02/2004 0971116528 nguyenngoclinh16528@gmail.com
18 221A050691 Nguyễn Quỳnh Như 29/10/2004 0906239530 nguyennhuk4d5@gmail.com
19 221A050700 Nguyễn Thị Hoà 17/05/2004 0342966581 nguyenthihoa17052004qng@gmail.com
20 221A050715 Lê Thị Minh Lý 29/07/2003 0587457306 minhlyvt2003@icloud.com
21 221A050723 Lê Thủy Tiên 29/07/2004 0921854233 lethuytien12a42021@gmail.com
22 221A070116 Phạm Thị Quỳnh Như 10/09/2004 0924752844 pnhu989@gmail.com
23 221A080178 Lê Kim Yến 30/09/2004 0344579473 lekimyen1505@gmail.com 
24 221A080286 Nguyễn Đình Phúc Tài 18/07/2004 0707003712 nguyendinhphuctai2004@gmail.com
25 221A080356 Trần Thị Kim Bình 07/09/2004 0384083757 Kimbinhtran533@gmail.com
26 221A080372 Trịnh Thị Yến Nhung 24/09/2004 0373509817 Trinhthiyennhungpq@gmail.com
27 221A090021 Bùi Minh Dương 25/06/2001 0358702605 minhduongdoyle@gmail.com
28 221A110028 Vòng Thanh Luân 26/10/2004 0934389631 vongthanhluan2004@gmail.com
29 221A140097 Lê Hải Đăng 31/07/2004 0915876420 ksdasdsajh123@gmail.com 
30 221A150220 Nguyễn Phan Bảo Ngọc 20/05/2004 0389788082 npbngoc.7777@gmail.com
31 221A170695 Phan Nhật Hồng Ân 16/10/2004 0942131458 Phannhathongan1610@gmail.com
32 221A210030 Trương Thị Tường Vy 01/08/2004 0972797544 truongtuongvy0108@gmail.com
33 221A210727 Lương Thị Yến Ly 30/08/2004 070 4418574 yenly3012@gmail.com
34 221A220008 Nguyễn Minh Chiến 26/5/2004 0767770230 nguyenminchien2405@gmail.com
35 221A220015 Lê Lâm Như Ngọc 03/09/2004 0902679422 llnngoc0309@gmail.com
36 221A230282 Nguyễn Văn Thắng 08/04/2004 0398316698 nguyenvanthang9118@gmail.com
37 221A270024 Nguyễn Thị Chúc Anh 28/05/2004 0859390818 Chucanh2k4@gmail.com
38 221A270062 Đinh Ngọc Yến Vy 18/05/2004 0848180504 Vy221A270062@st.vhu.edu.vn
39 221A290093 Nguyễn Văn Thiện 07/10/2004 0562378890 vanthien7027@gmail.com
40 221A300149 Nguyễn Ngọc Hoàng Yến 13/03/2004 0859423187 nnhyhy4@gmail.com
41 221A300160 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 01/07/2004 0394484634 qn28644@gmail.com
42 221A300271 Đào Thị Yến Lan 22/09/2004 0765382961 daothiyenlanlop94@gmail.com
43 221A300310 Ngô Hạnh Nguyên 26/12/2004 0868259254 nhnguyen261204@gmail.com
44 221A300398 Võ Thị Hà Tiên 10/04/2004 0966746375 hatienhatien1004@gmail.com
45 221A310155 Võ Thanh Hằng 30/05/2004 0901921959 nguyenhang12004@gmail.com
46 221A320009 Phạm Quang Vinh 06/01/2004 0338117375 Quangvinh17122003@gmail.com
47 221A370226 Nguyễn Thị Trúc Mai 02/10/2003 0868854154 nguyenthitrucmai210@gmail.com
48 221A370257 Phan Thị Anh Thư 01/10/2004 0974476522 anhthuw.zn@gmail.com
49 221A370267 Nguyễn Thị Tường Vy 09/12/2004 0364066831 tuongvy091204@gmail.com
50 221A370857 Huỳnh Nguyễn Bảo Ngọc 05/07/2004 0938327300 huynhngoc5704@gmail.com
51 231A030982 Võ Thị Trúc Đoan 15/04/2005 0708781523 trucdoan1122@gmail.com
52 231A040133 Lê Thị Hồng Nhung 25/06/2005 0899458326 lthongnhung.work@gmail.com
53 231A050006 Trần Nguyễn Bảo Luân 24/05/2002 0879722711 Baoluan240510@gmail.com
54 231A070262 Trần Thị Tú Anh 29/02/2004 0397972902 tuanh2004zz@gmail.com
55 231A070369 Nguyễn Trọng Phúc 26/07/2005 0962848163 trongphuc20202@gmail.com
56 231A230069 Đỗ Thanh Phong 12/10/2001 0325284270 dophong121021@gmail.com
57 231A301011 Nguyễn Quốc Nguyên 17/09/2005 0766611563 quocnguyen17099@gmail.com
58 231A320466 Hồ Thị Mỹ Duyên 28/08/2005 0564867891 hoduyensqrb@gmail.com
59 241A110152 Lê Thị Phương Uyên 02/05/2004 0384399739 lethiphuonguyen2004tt@gmail.com
60 241A300361 Lê Ngọc Ánh Ngân 28/10/2006 0899504206 lengocanhngan2810@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 1 - THÁNG 5/2026 3 - 5 - CN


